
THẢO LUẬN NGẮN

SỬ DỤNG 
THANG
HÃY THẢO LUẬN VỀ AN TOÀN XÂY DỰNG

GIỚI THIỆU VỀ TOOLBOX TALK 
(THẢO LUẬN NGẮN)
Cuộc thảo luận ngắn (về an toàn lao động) này có 
thể được giám thị xây cất đưa ra, và cung cấp các 
bí quyết an toàn cơ bản cho các công nhân nào sử 
dụng thang.

Người điều hành một thương nghiệp (PCBU) có 
trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công nhân, bao 
gồm việc hội ý với công nhân và cung ứng các hệ 
thống và thiết bị an toàn thích đáng nơi làm việc.

Hoạch định về sự an toàn, dùng các tuyên khai 
phương pháp lao động an toàn (safe work method 
statements - SWMS), tổ chức các cuộc thảo luận 
ngắn và cung ứng các thiết bị an toàn nhằm loại 
bỏ hoặc quản chế nguy cơ, sẽ giúp đảm bảo công 
nhân được an toàn để trở về nhà vào cuối ngày 
làm việc.

Có áp dụng mức phạt tại chỗ lên tới $3.600, đối với 
việc không bảo vệ công nhân khỏi nguy cơ té ngã 
từ trên cao. 

BAO GỒM CÁC CÔNG NHÂN NÀY 
TRONG CUỘC THẢO LUẬN NGẮN 
CỦA QUÝ VỊ:
• Công nhân hợp đồng phụ

• Công nhân lao động

• Nhân viên

• Công nhân lao động thuê ngoài (labour hire 
workers)

• Giám thị ngành nghề.

CHUẨN BỊ CHO CUỘC THẢO LUẬN:
• Quý vị hãy chọn sẽ trình bày về thang bậc 

(step ladder) hình chữ A hoặc thang rút gọn 
(extension ladder – thang kéo dài ra được) 
trong cuộc thảo luận này – quý vị có thể nói về 
loại thang kia lần sau.

• Tùy theo những gì quý vị quyết định, hãy có sẵn 
một thang bậc hình chữ A hoặc một thang rút 
gọn để trình bày.

• Kiểm chắc thang trong tình trạng tốt và đạt mức 
phù hợp cho công nghiệp (120kg).

• Nếu quý vị chọn đem theo thang rút gọn, nhớ 
có sẵn các thiết bị an toàn như thiết bị xách tay 
để nẹp thang (portable ladder bracket) và đai 
cột phù hợp để giữ thang chắc chắn.

• Tìm một nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn, để 
công nhân có thể nghe quý vị nói. 

• Có sẵn viết và sổ tay để ghi chú bất cứ đề nghị 
nào của công nhân về vấn đề an toàn. 

• In ra tài liệu từ trang mạng SafeWork NSW 
“Working at heights in construction” (Làm việc 
từ trên cao tại các công trình xây dựng) để phát 
cho công nhân – hoặc gửi link (đường dẫn) của 
trang mạng đến cho họ 

• Xét đến việc chiếu vi-đê-ô “Safe use of ladders” 
(Sử dụng thang một cách an toàn) của SafeWork 
NSW trên YouTube - hoặc gửi link đến cho công 
nhân.

TOOLBOX TALK: USING LADDERS - Vietnamese

https://www.youtube.com/watch?v=flrzZ16nDzg


CÁC DỮ KIỆN 
Đọc cho công nhân nghe

Các vụ té ngã từ trên cao là nguyên nhân tử vong 
lớn nhất ở các công trường xây dựng tại NSW.

Hầu hết các vụ té ngã nghiêm trọng và tử vong là 
từ độ cao chưa tới 4 mét. Đó là tương đương với 
tòa nhà một tầng. 

Việc té ngã nghiêm trọng và tử vong từ thang có 
thể xảy ra từ cả hai loại thang bậc và thang rút 
gọn. 

Bất kể việc ngã từ độ cao nào, nếu ngã đập đầu 
xuống nền xi măng, nạn nhân có thể bị thương 
tích trầm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Công nhân có nguy cơ té ngã nhất từ thang bậc 
hình chữ A, nếu họ: 

• đứng trên 2 bậc trên cùng và/hoặc 

• vươn ra quá tầm.

Công nhân có nguy cơ té ngã nhất từ thang rút 
gọn:

• nếu thang rút gọn bị trượt ra ngoài hoặc trượt 
ngang

• nếu họ mất thăng bằng, hoặc 

• khi bước lên hoặc bước khỏi chỗ tựa thang.

CHỌN LỰA VÀ DỰNG THANG 
Đọc cho công nhân nghe

Nhiều công nhân chỉ muốn đi vào và làm cho xong 
công việc. Nhưng một chút hoạch định trước có 
thể tạo sự khác biệt giữa việc về nhà an toàn hoặc 
sống với một thương tật tệ hại suốt đời. 

Có thể sử dụng các loại thiết bị khác mà có thể an 
toàn hơn so với cái thang, chẳng hạn như sàn thao 
tác, giàn nâng hình kéo (scissor lift), sàn thao tác 
nâng cao hoặc giàn giáo.

Hỏi công nhân

1)   Nếu bạn phải sử dụng thang, những gì bạn cần 
phải kiểm tra trên thang trước khi sử dụng? 

Các câu trả lời khả hữu đối với việc chọn thang:

   Chiều cao của thang có thích hợp cho công việc, 
để tránh khỏi vươn ra hoặc với tay quá xa?

   Thang có đạt mức chuẩn để sử dụng cho công 
nghiệp?

   Thang không bị hư hỏng/khiếm khuyết, và 
trong tình trạng tốt?

Hỏi công nhân

2)   Bạn phải làm gì để dựng thang một cách an 
toàn?

Các câu trả lời khả hữu đối với việc dựng thang:

   Đảm bảo bề mặt nơi đặt chân thang được thích 
hợp – nghĩa là bằng phẳng và không trơn trượt

   Với thang hình chữ A (A-frame ladders) -

• đảm bảo tất cả 4 chân thang đều tiếp xúc 
mặt đất

• đảm bảo các thanh nối (arms) được hoàn 
toàn kéo dài ra và tất cả các khớp được khóa 
chắc chắn.

   Với thang rút gọn (extension ladders) -

• đảm bảo thang không quá gần hoặc quá xa 
đối với chỗ tựa thang. Tỉ lệ phải là 4:1. Có 
nghĩa là khoảng cách từ chân thang đến chỗ 
tựa là 1 mét cho mỗi 4 mét chiều cao

• thang phải vượt lên 1 mét so với điểm tựa 
đầu thang (nếu tiếp cận mái nhà hoặc sàn 
thao tác) 

• nếu được, thang cần phải được chận giữ 
chắc chắn ở phần trên cùng và phần chân 
thang

• lưu ý địa điểm các nguồn điện chẳng hạn 
như đường dây điện.
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NÊN LÀM GÌ NẾU THANG CÓ VẺ 
KHÔNG AN TOÀN
Hỏi công nhân

Bạn phải làm gì nếu thang có vẻ không an toàn?

Các câu trả lời khả hữu:

   Đừng sử dụng nếu thang không trong tình 
trạng tốt hoặc không thể dựng đúng cách.

   Sử dụng sàn thao tác (work platform) khác.

   Treo dấu hiệu ‘out of service’ (không sử dụng 
được) hoặc ‘no access’ (không tới gần) trên 
thang.

   Thải bỏ nếu thang bị hư/gãy.

   Báo cho các thợ khác biết rằng thang không an 
toàn.

   Báo giám thị. 

NGUY HIỂM:
Đứng trên 

phần đỉnh của 
một thang bậc 

(stepladder)

Cách khác an 
toàn hơn: chọn 
thang thích hợp 
hoặc sàn đứng 

thích hợp để 
làm việc

Làm một công việc 
nóng (ví dụ hàn xì) trong 

lúc đứng trên thang

Dựng thang sai 
cách

Quay mặt ra ngoài khi 
xuống thang; vươn ra 

quá xa

Đứng trên đỉnh 
của một thang 

bậc
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SỬ DỤNG THANG – ĐIỀU GÌ CÓ THỂ LÀM KHÁC ĐI? 
Các tình huống này được lấy từ các vụ tai nạn thực sự xảy ra đã được báo cáo đến SafeWork NSW. 

Chọn một tình huống với thang bậc chữ A hoặc thang rút gọn để thảo luận với công nhân của quý vị. 
Quý vị có thể nói về thang kia vào lần sau.

Tình huống 1: Đọc cho công nhân nghe

Té ngã từ một thang bậc chữ A
Jake* đang dựng một cái giàn hoa trên một sàn 
nâng cao. Sàn có lan can chung quanh. Jake 
đang lắp đặt cái chấu ba góc vào rui và xà của cái 
giàn mới. Khi anh dời cái thang bậc chữ A (dài 6 
foots/1,83 mét) đến cái rui kế tiếp, thì nhận thấy 
không thể với tới, nên anh leo lên phần đỉnh của 
thang bậc và với tay đến rui. Thang bị trượt, làm 
anh mất thăng bằng và ngã trên thanh lan can trên 
cùng của sàn. Jake ngã 3,6 mét và đầu đập xuống 
nền bê tông. Anh bị gãy cả hai cổ tay, chấn thương 
đầu, tổn hại mô mềm ở vai trái và nứt hai xương 
sườn.

Việc này có nghĩa là Jake không thể làm việc, lái 
xe, chơi đá banh hoặc đón con gái của anh trong 8 
tuần kế tiếp. Người bạn đời của anh phải giúp anh 
trong tất cả các sinh hoạt căn bản.

Ghi chú: Chiều cao của lan can sẽ an toàn nếu anh 
làm việc từ mặt sàn, nhưng khi đứng trên thang để 
làm việc thì quá cao nên lan can không chận giữ 
được khi anh ngã. 

Hỏi công nhân của quý vị 

Điều gì có thể được thực hiện một cách khác?

Các câu trả lời khả hữu: 

   Dùng một sàn thao tác (ví dụ giàn giáo di động), 
có lan can thì càng tốt

   Dùng một thang cao hơn để anh không phải 
đứng ở bậc trên cùng để với tới

   Dời thang đến gần để anh khỏi vươn ra

   Lắp một hoặc hai lan can tạm thời, giữa khoảng 
trống giữa lan can trên cùng của cái sàn và xà 
ngang của giàn hoa, hoặc có hình thức nào 
khác để bảo vệ anh khỏi té ngã.

*  Tên đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư của công nhân bị 
thương tích. 

Tình huống 2: Đọc cho công nhân nghe

Té ngã từ thang rút gọn 
Zhang Wei* là công nhân hợp đồng phụ và làm một 
số công việc về điện. Để bắt đầu công việc, anh 
dựa một thang rút gọn (extension ladder) vào vách 
trong của tòa nhà để anh có thể với tay lên trần.

Khi anh leo lên thang, thang bất ngờ bị trượt ra 
phía bên ngoài, xa khỏi bức tường và rơi xuống 
nền bê tông láng. 

Zhang Wei ngã từ độ cao 3,5 mét, đầu đập xuống 
nền bê tông và bị gãy xương cổ tay phải.

May mắn là thương tích của anh không nghiêm 
trọng hơn nữa, nhưng vẫn có nghĩa là anh không 
thể làm việc hoặc chơi đàn ghi-ta trong 6 tuần kế 
tiếp. Việc này cũng có nghĩa là tiền bạc thiếu hụt và 
anh không thể hỗ trợ gia đình anh ở nước ngoài.

Hỏi công nhân của quý vị

Việc gì có thể làm một cách khác?

Các câu trả lời khả hữu: 

   Làm việc từ sàn nhà, dùng một cái thanh nối dài

   Dùng giàn giáo di động, hoặc giàn nâng hình 
kéo (scissor lift)

   Dùng thang có sàn phẳng (platform ladder) để 
đứng làm việc

   Giữ vững chắc phần chân thang

   Có một người giúp để giữ thang đứng yên

   Dùng thang bậc chữ A – đảm bảo thang đủ cao 
để anh ta không phải đứng ở 2-3 bậc trên cùng 

*  Tên đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư của công nhân bị 
thương tích. 
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HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁCH AN TOÀN SỬ DỤNG THANG
Chọn thang bậc chữ A hoặc thang rút gọn. 

Chỉ cho công nhân biết cách xem xét những phần nào trên thang để kiểm chắc thang được an toàn để sử 
dụng. Cũng dùng hình ảnh dưới đây để giúp quý vị nhận ra các kiểm tra an toàn chính yếu mà công nhân 
có thể thực hiện. 

THANG BẬC KIỂU CHỮ A

Bước 1 – Đảm bảo thang đủ cao để quý vị không 
phải đứng trên hai bậc trên cùng (đứng ở hai bậc 
trên cùng sẽ làm thang không vững).

Bước 2 – Đảm bảo thang đạt mức chuẩn sử dụng 
trong công nghiệp, được bảo trì tốt, và không có 
các khiếm khuyết/hư hại thấy rõ (nứt, cong vênh 
đáng kể, thiếu dây cột/đinh tán v.v.)

Bước 3 – Đảm bảo nền đất được rắn chắc và bằng 
phẳng để cho 4 chân thang đều tiếp xúc với nền 
đất khi dựng lên.

Bước 4 – Đảm bảo tất cả thiết bị khóa (chân hoặc 
thiết bị nẹp gắn) trên thang đều được chắc chắn. 

Bước 5 – Khi làm việc trên thang, đứng trên hai 
chân của quý vị và có một điểm tiếp xúc nữa (ví dụ 
như tay, phần eo hoặc phần trên của cơ thể).

Bước 6 – Đừng vươn quá. Di dời thang nếu cần. 
Đừng bao giờ dựa quá xa làm cho khóa dây nịt của 
quý vị ở vị trí bên ngoài của sườn thang.

THANG RÚT GỌN

Bước 1 – Đảm bảo thang có độ cao đủ để quý vị 
thực hiện công việc. Nếu sử dụng thang để lên mái 
nhà hoặc độ cao nào khác, thang phải vượt ít nhất 
là 1 mét qua khỏi điểm tựa trên cùng.

Bước 2 – Đảm bảo thang đạt mức được sử dụng 
trong công nghiệp và trong tình trạng tốt.

Bước 3 – Dựng thang lên để thang không quá 
gần hoặc quá xa chỗ tựa. Tỉ lệ nên là 4:1. Nghĩa là 
khoảng cách từ chân thang đến chỗ tựa thang (ví 
dụ bức tường) là 1 mét, cho mỗi 4 mét chiều cao.

Bước 4 – Nếu được, thang phải được chận giữ/nẹp 
chặt ở phần trên cùng và phần chân thang.

Bước 5 – Khi leo thang, dùng cả hai tay để vịn 
thang, và luôn có ít nhất là một tay và một chân 
tiếp xúc với thang.

Bước 6 – Khi làm việc trên thang, cả hai chân đều 
tiếp xúc với thang và có thêm một điểm tiếp xúc 
nữa ví dụ tay, eo hoặc phần trên của cơ thể.

Bước 7 – Dùng túi/đai đeo nếu cần phải mang 
dụng cụ.

Đừng đứng 
ở hai bậc 
trên cùng

Có người giúp 
giữ cái thang 
ở một bên

Kiểm tra các 
bậc thang và 
sườn thang 
để xem có hư 
hại không 

Đặt thang trên bề mặt bằng phẳng

Dùng eo để 
giữ thăng 
bằng đối với 
thang

Phần đỉnh của 
thang được chận 

giữ chắc chắn

Cả hai tay đặt 
trên sườn 

thang

Luôn quay mặt vào 
thang

Trước khi leo thang, thử 
bằng cách dẫm mạnh 

lên bậc dưới cùng

Chân thang được giữ 
chắc chắn

4 LÊN

1 RA

Thang phải vượt lên 
ít nhất là 1 mét so với 

chỗ tựa đầu thang 
(nơi cần tiếp cận)

Nền đất quanh 
chân thang phải 

thông thoáng
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CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ? 
Đọc cho công nhân nghe

Có nhiều cách để quý vị làm việc được an toàn hơn. 
Hoạch định, chuẩn bị và thiết bị an toàn phù hợp 
có thể tạo sự khác biệt giữa việc công nhân được 
về nhà vào cuối ngày, hoặc đối diện với việc phục 
hồi lâu dài và đau đớn (do thương tật).

An toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người. Hãy 
nêu vấn đề tại chỗ nếu quý vị có bất cứ quan  
ngại gì.

 
 

Ghi chú của giám thị công trường:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 

SAU CUỘC THẢO LUẬN
• Xét đến việc sử dụng các sàn thao tác (work 

platforms), thay vì sử dụng thang

• Xem xét các câu trả lời mà công nhân đã đưa ra 
trong cuộc thảo luận để xem quý vị có thể thực 
hiện thêm các cải tiến gì 

• Xét duyệt và cập nhật các tuyên khai về phương 
pháp làm việc an toàn và/hoặc luật lệ của nơi 
làm việc 

• Thông báo cho công nhân biết nếu có bất cứ 
thay đổi/cải tiến gì về an toàn 

• Kiểm tra xem công nhân có sử dụng thang một 
cách an toàn không 

• Chuẩn bị cho cuộc thảo luận ngắn kế tiếp

LIÊN LẠC AI ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
Liên lạc SafeWork NSW qua số 13 10 50 hoặc viếng 
trang mạng  
www.safework.nsw.gov.au

Các nguồn tài liệu khác:

•  Safe work method statement template

• SafeWork NSW – Ladder safety web page

• SafeWork NSW small business $500 rebate

•  Construction supervisor working at heights 
safety checklist

•  Code of Practice - Managing the risk of falls in 
housing construction

•  Code of Practice - Managing the risk of falls at 
workplaces 

THẢO LUẬN NGẮN

SỬ DỤNG 
THANG
HÃY THẢO LUẬN VỀ AN TOÀN XÂY DỰNG

https://www.safework.nsw.gov.au/
https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/formwork/accordians/safe-work-method-statements
https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/ladders
https://www.safework.nsw.gov.au/advice-and-resources/rebate-programs/small-business-rebates
http://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/559446/FFH-Blitz-PC-Checklist-Sept-2019.pdf
http://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/559446/FFH-Blitz-PC-Checklist-Sept-2019.pdf
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/52157/Managing-the-risk-of-falls-in-housing-construction-COP.pdf
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/52157/Managing-the-risk-of-falls-in-housing-construction-COP.pdf
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/50076/Managing-the-risk-of-falls-at-workplaces-COP.pdf
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/50076/Managing-the-risk-of-falls-at-workplaces-COP.pdf


HỒ SƠ VỀ CUỘC THẢO LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
TÊN THƯƠNG NGHIỆP   NGÀY

TÊN CỦA GIÁM THỊ HOẶC THUYẾT TRÌNH VIÊN  GIỜ

CÔNG NHÂN HIỆN DIỆN

TÊN  CHỮ KÝ TÊN CHỮ KÝ

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

CÁC ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

GÓP Ý/NHẬN XÉT

Không nhận trách nhiệm
Ấn bản này có thể có thông tin về luật lệ và sự áp 
buộc về y tế và an toàn nơi làm việc tại NSW. Ấn 
bản này có thể bao gồm một số nghĩa vụ của quý 
vị chiếu theo luật lệ do SafeWork NSW điều hành. 
Để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của 
mình, quý vị phải tham khảo luật lệ thích ứng.

Có thể xem thông tin về luật lệ mới nhất, bằng 
cách vào trang mạng về luật lệ NSW

www.legislation.nsw.gov.au

Ấn bản này không nêu ra tuyên khai sâu rộng 
của luật lệ khi áp dụng vào vấn đề riêng rẽ hoặc 
cá nhân, và cũng không thay thế tư vấn pháp lý. 
Quý vị nên tìm tư vấn pháp lý độc lập nếu cần trợ 
giúp trong việc áp dụng luật lệ cho tình huống 
của mình.

Tài liệu này có thể được trưng bày, in ấn và sao 
chép nguyên văn (không sửa chữa) để dùng cho 
cá nhân, nội bộ hoặc phi thương mại.

Danh mục Số SWNSW_32174_21 
SafeWork NSW, 92–100 Donnison Street,  
Gosford, NSW 2250 
Locked Bag 2906, Lisarow, NSW 2252 
Customer Experience 13 10 50 
Website www.safework.nsw.gov.au 
© Copyright SafeWork NSW 0321

THẢO LUẬN NGẮN: SỬ DỤNG THANG

https://legislation.nsw.gov.au/
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